
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa 15556B, Tờ BĐ 02 Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM DƯỢC PHÚC 
SINH ĐƯỜNG

0108904378

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161(Chính)

2. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

3. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết:
Trồng cây gia vị hàng năm
Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm;
Trồng cây hàng năm khác còn lại

0119

4. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

5. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

6. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

7. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

8. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
ĐÔNG NAM DƯỢC PHÚC SINH ĐƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG NAM DUOC PHUC SINH DUONG 
TRADE AND PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUCSINHDUONG CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 094.331.8386  - 0965.304.529  
Email: phucsinhduong001@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;
- Sản xuất thực phẩm chức năng.

1079

10. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa

4610

12. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

13. Bán buôn thực phẩm 4632

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế ;
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;

4649

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Kinh doanh hoá chất;
Kinh doanh thực phẩm chức năng;

4669

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
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3.680.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HOÀNG 
ĐẠT

Xóm 5, Xã Hương 
Sơn, Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.656.000.000 45,000 017125761

2 NGUYỄN 
VĂN 
DOANH

Thôn Kiến Quan, Xã 
An Ninh, Huyện 
Quỳnh Phụ, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam

2.024.000.000 55,000 B3935601

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh;

4772

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B3935601
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Kiến Quan, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, 
Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Kiến Quan, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN DOANH Nam

22/10/1986 Kinh Việt Nam

26/03/2010 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám  đốcChức danh:
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